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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP


Số:    /BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Lâm Đồng, ngày  tháng 7 năm 2025


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ; theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 73/SNNMT-TTCB ngày 14/7/2025 (bổ sung đầy đủ hồ sơ ngày 17/7/2025).

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 
Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thực hiện văn bản số 175/UBND-NC1 ngày 14/7/2025 về việc chủ trương xây dựng quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.
Việc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng là cần thiết và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Quyết định với đường lối, chủ trương của Đảng 
Nội dung của dự thảo Quyết định phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 /11/ 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.  
3. Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật  
3.1. Về thẩm quyền ban hành văn bản

Thẩm quyền ban hành Quyết định phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và  Nghị định số 150/2025/NĐ-CP.

3.2. Về nội dung dự thảo
Dự thảo Quyết định cơ bản phù hợp với Nghị định số 150/2025/NĐ-CP và Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT. 
Bên cạnh đó, để hoàn thiện dự thảo, Sở Tư pháp có ý kiến một số vấn đề sau đây:
a) Về tên gọi: đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, quy định thống nhất tên của Chi cục tại tên gọi Quyết định với nội dung được quy định tại Điều 1 dự thảo Quyết định và tại nội dung phía dưới phần căn cứ ban hành văn bản.

b) Về hiệu lực thi hành

Theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP: “Văn bản phải xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành”. Do đó, đề nghị điều chỉnh Điều 2 dự thảo Quyết định như sau:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm....”.

Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ các văn bản của tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông đã ban hành trước đây có liên quan đến nội dung dự thảo để quy định cụ thể văn bản hoặc nội dung văn bản được thay thế.
c) Về vị trí, chức năng (Điều 1 dự thảo Quy định)

Đề nghị điều chỉnh nội dung thứ nhất của khoản 2 Điều 1 dự thảo Quy định như sau:

“2. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở; đồng thời ….”.
d) Về nhiệm vụ, quyền hạn (Điều 2 dự thảo Quy định)
- Tại đoạn đầu của Điều 2 dự thảo Quy định: “Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng tham mưu….”. Tuy nhiên, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định tại các khoản của Điều 2 quy định một số nội dung “Tham mưu Sở…” là chưa thống nhất.

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại việc sử dụng cụm từ “ Sở” “Giám đốc Sở…” trong toàn bộ dự thảo, có thể tham khảo sử dụng cụm từ “ Lãnh đạo Sở”  cho phù hợp. Đồng thời, đề nghị xác định tính cần thiết quy định đoạn đầu của Điều 2 dự thảo trong khi đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn tại các khoản của điều này.

- Đề nghị bổ sung nội dung “các văn bản quy phạm pháp luật;” vào sau dấu hai chấm tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 dự thảo
- Tại điểm c khoản 1 Điều 2 dự thảo Quy định: “Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương tham mưu Sở thẩm định phương án giá, trình UBND tỉnh ban hành văn bản định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo quy định”.
Đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh cơ sở pháp lý để xác định Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước là cơ quan “Phối hợp”. Bên cạnh đó, đề nghị giải trình cụ thể về cơ quan “chủ trì” tham mưu, trình UBND cấp tỉnh định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác để làm rõ nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường được quy định tại điểm c khoản 9 Điều 2 Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT.
- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tham mưu nhiệm vụ tại điểm e khoản 1 Điều 2 dự thảo đảm bảo phù hợp với thẩm quyền cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại Điều 16 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/6/2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Thủy lợi (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP)
. 
Bên cạnh đó, thuyết minh và xác định rõ cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ “tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi” được quy định tại điểm e khoản 9 Điều 2 Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT.
- Đề nghị thuyết minh cơ sở pháp lý quy định nhiệm vụ “tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thủy lợi” tại điểm d khoản 1 Điều 2 và nhiệm vụ “quản lý việc xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh” tại điểm g khoản 1 Điều 2 dự thảo.
- Tại điểm a khoản 2 Điều 2 dự thảo, đề nghị điều chỉnh cụm từ “định mức vật tư” thành cụm từ “định mức sử dụng vật tư” để đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm a khoản 10 Điều 2 Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT. Bên cạnh đó, đề nghị bỏ nội dung “quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh” vì trùng với nhiệm vụ được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 dự thảo và chưa phù hợp với chủ thể có thẩm quyền quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định tại điểm c khoản 10 Điều 2 Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT và khoản 3 Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
.
- Theo quy định tại điểm d khoản 17 Điều 2 Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT, Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ, quyền hạn “Tiếp nhận, thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;...”. Tuy nhiên, tại điểm d khoản 3 Điều 2 dự thảo quy định “Thẩm định, tham mưu Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp, gia hạn,...”. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định về thẩm quyền “thẩm định” cho phù với với quy định của pháp luật. Ngoài ra, đề nghị giải trình cụ thể về cơ quan có nhiệm vụ “tiếp nhận” theo quy định nêu trên.

- Đề nghị nghiên cứu, biên tập nhiệm vụ tại khoản 5 Điều 2 dự thảo đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 27 Điều 2 Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT.
d) Về cơ cấu tổ chức (Điều 3 dự thảo Quy định)

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 6 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP và các quy định có liên quan, Sở Tư pháp đề nghị:

- Tại điểm a khoản 1 Điều 3, điều chỉnh như sau:
“a) Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng”

- Tại điểm c khoản 1 Điều 3 dự thảo, bỏ từ “một hoặc” và điều chỉnh cụm từ “ủy nhiệm thay Chi cục trưởng” thành từ “ủy quyền”.

- Tại gạch đầu dòng thứ 5 của khoản 2, điều chỉnh như sau:

“Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng theo quy định của pháp luật.”.
4. Về trình tự, thủ tục, ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
4.1. Về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản:

Dự thảo Quyết định được xây dựng tuân thủ trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ; Công văn số 175/UBND-NC1 ngày 14/7/2025 của UBND tỉnh.
4.2. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản:
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu nội dung và các Phụ lục được quy định tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP để soạn thảo các dự thảo. Trong đó, lưu ý:

a) Đối với dự thảo Quyết định:
- Tại phần căn cứ ban hành văn bản, đề nghị nghiên cứu, rà soát, bổ sung “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15”; và “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15” và căn cứ pháp lý là pháp luật chuyên ngành có liên quan. Điển hình như: Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15…
- Tại dòng căn cứ pháp lý thứ hai, đề nghị không viết tắt ngày tháng năm ban hành văn bản (điều chỉnh “ngày 22/11/2018” thành “ngày 22 tháng 11 năm 2018”).

- Tại dòng căn cứ pháp lý thứ ba, đề nghị bỏ từ “về”.

- Tại dòng “Theo đề nghị của Giám đốc Sở…”, đề nghị điều chỉnh như sau: “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số…..”.

b) Đối với dự thảo Quy định:
- Tại phần ghi chú phía dưới tên gọi của dự thảo Quy định, đề nghị điều chỉnh như sau: (Ban hành kèm theo Quyết định số …../2025/QĐ-UBND) để đảm bảo theo mẫu số 20 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Tại khoản 1 Điều 1, đề nghị bổ sung từ “Lâm Đồng” vào phía sau cụm từ “Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước” để đảm bảo đây là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và thống nhất với tên gọi của dự thảo.

- Đề nghị sử dụng các chữ cái tiếng Việt: a), b) c)...để trình bày thứ tự của các điểm tại khoản 2 Điều 3. Đồng thời, tách các nội dung tại gạch đầu dòng thứ 5, 6, 7 thành các khoản.
- Về bố cục, trong các Chương I, II, IV chỉ chứa một điều. Do đó, không cần thiết bố cục Quy định theo các chương như dự thảo.

5. Về nguồn lực, điều kiện đảm bảo thi hành Quyết định
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã xác định rõ nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành Quyết định tại dự thảo Tờ trình.

6. Kết luận thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo
Dự thảo Quyết định chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình đầy đủ các nội dung đã được Sở Tư pháp thẩm định tại mục 3.2 và mục 4.2 Báo cáo này, gửi Sở Tư pháp thẩm định lại theo quy định.
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp./.
	Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Lãnh đạo STP (qlvb);

- Lưu: VT, XDKTVB.
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Trần Thị Mỹ Linh


� “Điều 16. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động quy định tại Điều 13 Nghị định này�1. …�2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động quy định tại Điều 13 Nghị định này trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này”.





 � “ 3. Thẩm quyền và trình tự công bố quyết định tình huống khẩn cấp và kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai:


a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai …;


…”
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